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	VẬN DỤNG THẤP
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Số điểm: 2,5
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I/TRẮC NGHIỆM( 2 điểm)

Câu 1:  Đơn thức nào dưới đây chia hết cho đơn thức 3x2yz.

A. 
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C. 
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8

xy



D. 
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Câu 2: Điền vào chỗ trống(...) để được hằng đẳng thức đúng: 
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A.  – 2x

B.  – 4x

C. 2x


D. 4x

Câu 3: Nối một ý ở cột A với một ý ở cột B để được hằng đẳng thức.

	
	A
	
	
	B

	1
	
[image: image6.wmf](

)

3

1

x

-


	
	a
	
[image: image7.wmf](

)

(

)

2

121

xxx

-++



	2
	
[image: image8.wmf]3

1

x

+


	
	b
	
[image: image9.wmf](

)

(

)

2

121

xxx

+-+



	3
	
[image: image10.wmf]3

1

x

-


	
	c
	
[image: image11.wmf](

)

(

)

2

11

xxx

-++



	4
	
[image: image12.wmf](

)

3

1

x

+


	
	d
	
[image: image13.wmf]32

331

xxx

-++




II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 4. ( 2 điểm) Nhân các đơn thức, đa thức sau: 


a) 
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)

22

3241

xyxy

-+



b) 
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Câu 5.(2 điểm) Tính giá trị của biểu thức P = 
[image: image16.wmf]322
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 tại x = 2011; y = 2015.
Câu 6. ( 3 điểm) Cho đa thức P (x) = 
[image: image17.wmf]32
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.

a) Chia đa thức P(x) cho cho đa thức x – 2. Chỉ rõ số dư  của phép chia.
b) Xác định giá trị của a để P(x) chia hết cho x – 2. 

Câu 7( Dành cho HS lớp 8B). ( 1 điểm) Cho a, b > 0 và 
[image: image18.wmf]2233
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Tính giá trị của biểu thức: P = 
[image: image19.wmf]20112015.
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I. ĐẠI SỐ 8

NĂM HỌC 2015 – 2016.

I/ TRẮC NGHIỆM

	CÂU
	1
	2
	3

	ĐÁP ÁN
	D
	B
	1 – d
	3 – c


II. TỰ LUẬN.
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM
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	b)
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	a)
	P (x) = 
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 chia cho cho đa thức x – 2
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 Số dư của phép chia là: a + 2.
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	b)
	Để P(x) chia hết cho x -2 thì a + 2 = 0 hay a = – 2.  
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Với a = 1 suy ra b = b2,  b > 0. Do đó, b = 1.

Vậy, P = 12011 + 1 2015 = 1 + 1 = 2.
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0,25




Ghi chú: 
- Hs giải cách khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

- Hs các lớp 7A, C, D bài 4 sẽ có số điẻm là 3.            
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